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	Tự học (TH) là quá trình con người tự giác, tích cực tiếp thu hệ thống tri thức, những kinh nghiệm từ môi trường xung quanh bằng các thao tác trí tuệ, nhằm hình thành cấu trúc tâm lý mới để biến đổi nhân cách của mình theo hướng ngày càng hoàn thiện. Theo quan niệm này, người thầy được xem như là chuyên gia của việc học, có nghĩa là người thầy phải biết rèn luyện kỹ năng tự học (KNTH) cho sinh viên (SV). Để làm được điều đó, trước tiên chính bản thân người thầy phải có KNTH. Mặt khác ngày nay khoa học khoa và công nghệ thay đổi khá nhanh chóng, chu kỳ sống của một sản phẩm rút ngắn, kiến thức khoa học và công nghệ luôn được cập nhật đổi mới từng ngày vì vậy việc rèn luyện, hình thành KNTH cho SV các ngành kỹ thuật, công nghệ là một việc cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong đào tạo. Bài viết này nhóm tác giả đề cập vài nét những vấn đề lý luận về TH, tự rèn luyện, hình thành KNTH và đề xuất một số giải pháp hình thành KNTH cho SV khoa Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.
ABSTRACT:
Self-study is the process by which people are self-aware, actively absorbing knowledge systems and experiences from the surrounding environment by intellectual manipulations, in order to form a new psychological structure to transform their personality according to their needs direction is getting better and better. According to this concept, the teacher is considered as an expert of learning, which means that the teacher must know how to practice self-study skills for students. To do that, the teacher himself must first have self-study skills. On the other hand, today science and technology change quite quickly, the life cycle of a product is shortened, scientific and technological knowledge is always updated and renewed every day, so the training and formation of skills self-study ability for students in engineering and technology fields is a necessity and has great significance in training. In this article, we mention some theoretical issues about self-study, self-training, self-study skills formation and propose some solutions to form self-study skills for students of the Faculty of Electrical and Electronics Engineering at Ly Tu Trong College.
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1. Mở đầu
Trong xu thế toàn cầu hóa và xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như hiện nay, đặc biệt là trong đổi mới đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì hoạt động tự học (TH) của sinh viên (SV) được đặt ra và trở thành một vấn đề then chốt cho hình thức đào tạo này. Chính việc TH của SV là chìa khóa cho sự thành công không chỉ đối với bản thân họ mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới phương thức đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng như hiện nay. 
Hoạt động học tập của SV ở các trường đại học và cao đẳng ngày nay được diễn ra trong những điều kiện hết sức mới mẻ. Sự hình thành xã hội thông tin trong nền kinh tế tri thức đang tạo ra cơ hội nhưng đồng thời cũng gây sức ép lớn đối với người học, đòi hỏi SV phải có sự thay đổi lớn trong việc định hướng, lựa chọn thông tin cũng như phương pháp tiếp nhận, xử lý và vận dụng thông tin. Trong hoàn cảnh ấy, tri thức mà SV tiếp nhận được thông qua bài giảng của giáo viên trên lớp ngày càng trở nên ít ỏi. Do đó việc TH sẽ trở thành mục tiêu, động lực cho phương thức đào tạo hiện nay trong các trường đại học, cao đẳng để có thể đào tạo ra những con người lao động tự chủ, sáng tạo, năng động, độc lập để có khả năng học tập liên tục, học suốt đời. Về mặt lý luận, hoạt động TH có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học, hình thành và phát triển năng lực TH, tự nghiên cứu cho SV chính là khâu then chốt để tạo ra nội lực nhằm mang lại sự thành công trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
Trường đại học, cao đẳng khác cơ bản với mọi nhà trường ở các cấp đào tạo khác là khả năng TH và tự nghiên cứu của SV. Nhà trường đại học, cao đẳng giúp cho SV biết cách học, TH, tự nghiên cứu và biết vận dụng những hiểu biết để lý giải các vấn đề thực tiễn đặt ra. TH là một nhu cầu thiết thực đối với bản thân SV. TH không chỉ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà là công việc cần làm suốt cả cuộc đời. Bởi vì, khối lượng kiến thức mà SV tiếp thu được ở nhà trường không phải là ít nhưng vô cùng nhỏ bé so với bể kiến thức nhân loại. Để đối mặt với nền kinh tế tri thức SV cần phải TH, tự nghiên cứu nhiều hơn nữa dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy là rất cần thiết. 
TH là một thuộc tính vốn có của con người, là con đường phát triển nội lực của mỗi cá nhân, của cả dân tộc, là động lực chính của quá trình giáo dục - đào tạo. Việc TH cần thiết đối với SV, vì nó không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng (KN) nghề nghiệp cho SV, mà còn hình thành ở họ năng lực TH, thích ứng với cuộc sống ngày càng phát triển. “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để thành người”, vì thế đòi hỏi SV phải rèn luyện năng lực TH cho bản thân để phù hợp với yêu cầu của xã hội. Vấn đề KN, KNTH, tự rèn luyện là một trong những vấn đề cơ bản của tâm lý học sư phạm. KNTH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong quá trình học tập rèn luyện của SV ở trường đại học, cao đẳng mà còn có ý nghĩa trong suốt cả quá trình công tác sau này. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa thì bản thân mỗi người phải phát huy nội lực TH, tự tìm tòi nghiên cứu, độc lập, sáng tạo để thích ứng được với “xã hội học tập” - học thường xuyên và học suốt đời. Thực tế cho thấy trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay, KNTH, tự nghiên cứu của SV còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc rèn luyện KNTH cho SV đã trở thành yêu cầu cấp bách, một nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo.
2. Nội dung 
2.1. Một số vấn đề lý luận về tự học (TH) 
2.1.1. Khái niệm tự học (TH) 
Theo tác giả Nguyễn Cảnh Toàn: “Tự học là động não, suy nghĩ, sử dụng năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích…) và có khi cả cơ bắp (khi sử dụng công cụ) cùng các phẩm chất của chính bản thân người học (tính trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê khoa học) cả động cơ, tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình” [1].
Tác giả Lưu Xuân Mới cho rằng: “Tự học là hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do chính sinh viên tiến hành trên lớp, ở ngoài lớp theo hoặc không theo chương trình và sách giáo khoa đã quy định. Tự học là một hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở đại học có tính độc lập cao và mang đậm nét sắc thái cá nhân như có quan hệ chặt chẽ với quá trình dạy học” [2].
2.1.2. Bản chất hoạt động tự học (TH) của sinh viên (SV) trong trường cao đẳng, đại học
TH là học với sự tự giác và tích cực ở mức độ cao, là quá trình người học tự tìm ra ý nghĩa của việc học làm chủ hoạt động học tập của mình. Bản chất của TH là quá trình chủ thể người học cá nhân hóa việc học nhằm thỏa mãn các nhu cầu học tập, tự giác tiến hành các hoạt động để thực hiện có hiệu quả mục đích và nhiệm vụ học tập đề ra. TH thực sự diễn ra trong các tình huống sau:  Nhu cầu TH phải xuất phát từ mong muốn làm phong phú sự hiểu biết của bản thân người học để hoàn thiện nhân cách của mình. TH chỉ được thực hiện thông qua làm việc, TH có hiệu quả khi người học biết cách học, có ý chí học tập, có kỹ năng (KN) và biện pháp học và cũng có sự hướng dẫn của người thầy. 
Hoạt động TH của SV là hoạt động tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo dưới sự hướng dẫn gián tiếp của giáo viên nhằm chiếm lĩnh những tri thức khoa học bằng hành động của bản thân và đạt được mục tiêu của giáo dục và đào tạo. Hoạt động TH là một hoạt động tìm ra ý nghĩa làm chủ kỹ xảo nhận thức, tạo ra cầu nối nhận thức trong tình huống học tập; tự biến đổi mình, tự làm phong phú mình bằng cách thu lượm và xử lý thông tin từ môi trường sống xung quanh mình; tự tìm kiến thức bằng hành động của chính mình, cá nhân hóa việc học tập đồng thời hợp tác với bạn bè trong cuộc sống cộng đồng lớp học dưới sự huớng dẫn của thầy cô giáo.
TH của SV với tư cách là một hoạt động nên nó có đặc điểm và cấu trúc của hoạt động nói chung. Nó được thúc đẩy bởi động cơ và hướng tới mục đích với đối tượng cụ thể đồng thời được thực hiện thông qua hành động cụ thể bằng những thao tác trí tuệ linh hoạt, sáng tạo trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Hoạt động TH mang màu sắc của hoạt động tâm lý thực hiện chủ yếu thông qua hành động trí tuệ, thao tác tinh thần rất căng thẳng và phức tạp. Tính chất này thể hiện ở tính cơ bản thống nhất, tính khoa học và tính khái quát cao.
Đặc trưng của hoạt động TH khác hẳn các hoạt động khác. Nó không chủ yếu hướng vào làm biến đổi khách thể của hoạt động (tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ...) những phương thức hành vi, những giá trị mà chủ yếu hướng vào làm biến đổi chủ thể của hoạt động – biến đổi nhân cách SV. TH của SV là hoạt động mang tính chất nghiên cứu (tự tìm tòi tự phát hiện tự nghiên cứu mức độ cao).
Như vậy trong hoạt động TH, việc tích cực, độc lập nhận thức của SV không tách rời vai trò tổ chức điều khiển của giáo viên đảm bảo sự thống nhất biện chứng giữa hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Theo các nhà Sư phạm: Quá trình dạy TH là một hệ thống toàn vẹn bao gồm ba thành tố: Thầy (dạy) – Trò (tự học) và tri thức, chúng tương tác, thâm nhập vào nhau và quy định lẫn nhau… tạo ra chất lượng và hiệu quả của giáo dục và đào tạo.
2.1.3. Các hình thức tự học (TH)  
TH có thể diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp hay không trực tiếp của giáo viên, TH thực hiện qua nhiều bước khác nhau như: tiếp nhận thông tin từ nhiều kênh khác nhau, xử lý thông tin đã tiếp nhận dựa vào kinh nghiệm hiểu biết của bản thân, tự kiểm tra, đánh giá thông tin thu được và giải quyết các vấn đề do nhiệm vụ nhận thức và thực tiễn đặt ra, TH diễn ra với các hình thức sau: 
TH hoàn toàn: là hình thức mà người học hoàn toàn độc lập hoàn thành các nhiệm vụ học tập của mình, vai trò của người học là nhân tố trọng yếu nhất trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Hình thức TH này còn gọi là tự nghiên cứu của các nhà khoa học.
TH có sự điều khiển, chỉ đạo của thầy nhưng không giáp mặt: Hình thức TH này đòi hỏi người học phải có tính tự giác và tính tự lực cao, phải tuân thủ theo chỉ dẫn của thầy. Hiệu quả của hình thức TH này phụ thuộc vào vai trò của người hướng dẫn và vai trò tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập của người học.
TH dưới sự tổ chức, chỉ đạo, điều khiển trực tiếp của thầy: Thông qua biện pháp tổ chức, định hướng, thiết kế chỉ đạo của người thầy nhằm giúp cho người học tự tổ chức, tự thiết kế, tự thi công hoạt động học tập của mình bằng hoạt động tự nghiên cứu, tự thể hiện, tự kiểm tra, tự điều chỉnh nhằm hoàn thành nhiệm vụ học tập. Kết quả TH của SV trong hình thức này phụ thuộc vào mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa người dạy và người học, yếu tố đóng vai trò quan trọng là sự tổ chức, chỉ đạo của thầy, yếu tố đóng vai trò quyết định là sự tích cực, tính tự giác, năng lực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động TH của SV. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng của người thầy trong hình thức TH này là phải phát huy được tính chủ động tích cực, tính tự giác, tính độc lập hoàn thành các nhiệm vụ học tập của SV, hình thành phương pháp TH cho SV để họ có khả năng TH, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập của mình.
2.2. Tự học (TH) - nhu cầu thiết yếu cho SV các ngành kỹ thuật công nghệ 
TH có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp sự phát triển nhân cách cho SV. Các nhà tâm lý học duy vật biện chứng cho rằng: bản chất của sự hình thành và phát triển tâm lý con người là quá trình tiếp thu và lĩnh hội hệ thống kiến thức, kỹ năng (KN), kỹ xảo mà loài người đã phát hiện, tích lũy và tồn tại dưới dạng hệ thống hóa tri thức khoa học. Theo lý thuyết hoạt động thì tâm lý con người chỉ được hình thành, phát triển và bộc lộ trong quá trình học tập của cá nhân, có nghĩa là SV phải trực tiếp tham gia vào hoạt động. 
TH có ý nghĩa rất lớn đối với SV trong môi trường dạy học ở trường kỹ thuật công nghệ, vì nếu không có TH thì SV không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập theo phương châm “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”. Nhờ hoạt động TH mà SV có thể hình thành được những năng lực cơ bản để có thể “học tập suốt đời”, sau khi ra trường có thể TH, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu sự thay đổi, phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện nay. Những ai coi trọng đời sống tinh thần, người đó mới hiểu được rằng chỉ có TH mới thực sự là có học. Sự học trong nhà trường là cần thiết, nhưng học sau khi rời ghế nhà trường lại cần thiết hơn. Nếu xem xét việc tự hoàn thiện suốt cuộc đời con người thì việc học ngoài trường quan trọng hơn nhiều so với việc học ở nhà trường. 
2.3. Tổ chức hoạt động nhằm hình thành kỹ năng (KN) tự học cho SV 
2.3.1 Các khái niệm 
Tổ chức tự học: Tổ chức TH là một bộ phận của hoạt động học tập, để hoạt động TH của SV diễn ra một cách có hiệu quả thì hoạt động đó phải được tổ chức, sắp xếp một cách khoa học. Nói cách khác giáo viên phải là người thiết kế, hoạch định và tổ chức để hướng dẫn SV thực hiện việc học của mỗi cá nhân một cách chủ động và hiệu quả. Có nhiều quan niệm khác nhau về tổ chức:
Tổ chức là quá trình thực hiện những biện pháp, có cơ sở khoa học nhằm đảm bảo hiệu suất cao nhất của quá trình dạy học, với điều kiện sử dụng hợp lý thời gian, sức lực, phương tiện của giảng viên và SV [3]. 
Tổ chức là một sự sắp xếp tương hỗ và liên hệ qua lại của các yếu tố trong một phức hợp nào đó, tổ chức không phải là nội dung của hoạt động mà là hình thức và phương pháp thực hiện và hành động của nó [4]. 
Từ những quan điểm trên, theo chúng tôi tổ chức TH cho SV là quá trình giáo viên thiết kế, sử dụng các biện pháp và tổ chức hoạt động học tập có mục đích nhằm phát huy tối ưu năng lực TH, tự nghiên cứu cho SV.
Kỹ năng (KN): là “cách thức thực hiện hành động đã được chủ thể tiếp thu, được đảm bảo bằng tập hợp các tri thức và KN đã được lĩnh hội”. Nói cách khác, KN chính là khả năng sử dụng tri thức vào hành động một cách có hiệu quả trong những điều kiện xác định. KN còn được hiểu là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế.
Kỹ năng tự học (KNTH): Kỹ năng là hệ thống những hành động đảm bảo cho con người sẵn sàng và có năng lực hoàn thành công việc có kết quả [5]. Mỗi KN bao gồm một hệ thống thao tác trí tuệ và thực hành, thực hiện trọn vẹn hệ thống thao tác này sẽ đảm bảo đạt được mục đích đặt ra. 
KNTH của SV là khả năng thực hiện một cách có kết quả các hành động TH, các thao tác TH bằng cách lựa chọn và thực hiện các phương thức hành động phù hợp với hoàn cảnh nhất định nhằm đạt được mục đích nhiệm vụ học tập đặt ra.
2.3.2 Các nhóm kỹ năng (KN) thành phần trong kỹ năng tự học (KNTH) của sinh viên (SV)
Nhóm kỹ năng (KN) lập kế hoạch tự học (TH): 
Lập kế hoạch TH là biết xây dựng một chương trình hợp lý, có cơ sở khoa học phù hợp với từng cá nhân, tối ưu hóa hoạt động TH của bản thân. KN này bao gồm KN phát hiện, xác định và lựa chọn vấn đề TH, các thứ tự công việc cần làm, sắp xếp thời gian cho từng công việc một cách hợp lý với điều kiện và phương tiện hiện có, cụ thể là SV biết đặt kế hoạch TH phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ học tập.
Nhóm kỹ năng (KN) tổ chức việc tự học (TH):
KN đọc sách, tài liệu tham khảo: SV có KN đọc sách tốt không những nâng cao kết quả TH mà còn là điều kiện để giáo dục và hình thành nhân cách hoàn hảo. Thực tế có nhiều loại sách khác nhau, do đó SV phải có KN đọc sách, khai thác thông tin quý giá từ nhiều nguồn sách, nhằm tiếp thu lĩnh hội tri thức. Để có KN đọc sách thuần thục, SV phải trang bị cho mình những tri thức về phương pháp, cách thức làm việc độc lập với sách qua những nghiên cứu của thành tựu như triết học, tâm lý học, giáo dục học, logic học... Muốn vậy, giáo viên phải trang bị cho SV cách đọc sách một cách khoa học, phối hợp các KN hợp lý.
Kỹ năng (KN) hệ thống hóa kiến thức: Là KN tập hợp nhiều yếu tố đơn vị tri thức cùng loại, cùng chức năng có mối quan hệ hay liên hệ chặt chẽ với nhau làm thành một thể thống nhất. Tự hệ thống hóa kiến thức trong hoạt động TH là tự bản thân SV biết phân tích tổng hợp xâu chuổi từng nội dung chính thành tổ hợp hệ thống hóa logic dựa trên kết quả điểm tiếp cận cấu trúc hệ thống và có thể trình bày bằng bảng hay sơ đồ hệ thống và trình bày theo logic nhất định. Thực hiện KN này giúp SV cao đẳng, đại học rèn luyện KN ghi chép tài liệu tham khảo và sách phát triển năng lực nhận thức, TH và có thói quen TH suốt đời.
Kỹ năng (KN) làm đề cương xêmina: Xêmina là hình thức học tập đặc biệt ở đại học, cao đẳng trong đó một tập thể SV thảo luận với nhau trên cơ sở có sự chuẩn bị trước về vấn đề khoa học, có liên quan đến nội dung học tập dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Việc chuẩn bị trước một vấn đề khoa học là sự tự giác nổ lực riêng của bản thân SV phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo thông qua việc sưu tầm tư liệu, trình bày thảo luận và bảo vệ quan điểm khoa học của mình. 
Kỹ năng (KN) ôn tập, dự thi và kiểm tra: KN ôn tập và dự thi là khả năng thực hiện có kết quả các hành động ôn tập (xác định thông tin, bổ sung thông tin và vận dụng chúng bằng cách lựa chọn, vận dụng tri thức và kinh nghiệm phù hợp với điều kiện phương tiện đã xác định trong mục đích ôn tập. Nó là tổ hợp các hành động ôn tập được người học nắm vững biểu hiện mặt kỹ thuật và năng lực của hành động ôn tập có ý nghĩa quyết định kết quả của hoạt động TH... KN ôn tập là một hệ thống mở rộng tính phức tạp nhiều tầng bậc và mang tính phát triển.
Nhóm kỹ năng (KN) tự kiểm tra - tự đánh giá rút kinh nghiệm tự học (TH) của bản thân:
Nhiệm vụ của TH tự nghiên cứu của SV không chỉ dừng lại ở chỗ lĩnh hội tri thức mà phải biết kiểm tra - đánh giá kết quả của sự lĩnh hội đó. Tự đánh giá trong hoạt động TH của bản thân giúp SV phát hiện những sai sót, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình TH, tự nghiên cứu. Từ đó cần phải điều chỉnh kịp thời bằng cách bổ sung, nếu cần phải thay đổi cả phương pháp, KN – kỹ xảo để phù hợp với tình huống TH. Tự kiểm tra, tự đánh giá, tổng kết kinh nghiệm với thái độ khách quan “khi thành công phải xem xét vì sao thành công, khi thất bại cũng phải xem xét để mà tránh đi”. Việc tự kiểm tra, tự đánh giá có thể tiến hành thường xuyên theo từng kỳ, từng môn, từng KN cụ thể.
2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tự học (KNTH) của sinh viên (SV)
2.3.3.1. Các yếu tố chủ quan
Tự ý thức: Tự ý thức của SV phụ thuộc vào sự hiểu biết về mục đích ý nghĩa và vai trò của TH, nội dung cách thức của TH và nhân tố ảnh hưởng tới TH của bản thân. Từ đó SV biết tự tổ chức, tự kiểm tra - đánh giá kết quả TH của mình để đáp ứng mục tiêu của giáo dục và đào tạo.
Thái độ tự học (TH): Thái độ TH của SV được thể hiện ở nhu cầu TH, động lực TH, hứng thú, tính tích cực, tự lực học tập, sự say mê với tinh thần quyết tâm cao và ý chí khắc phục khó khăn để thực hiện được nhiệm vụ học tập. Những cử chỉ hành vi có thể quan sát được cũng là biểu hiện của thái độ TH (cần mẫn, chăm chỉ...). “vấn đề hình thành và phát triển tư duy không chỉ là vấn đề nắm vững tri thức KN kỹ xảo, trí tuệ và phương thức hành động mà xen vào đó là biểu hiện sâu sắc của xúc cảm và tình cảm, thái độ tích cực của người học. Những thành phần bên trong của thái độ TH bao gồm: Nhu cầu TH, động cơ TH, hứng thú TH, ý chí khắc phục khó khăn trong TH…
Khả năng tự học (TH): Cùng với hệ thống các yếu tố trên SV phải có khả năng TH thông qua việc thực hiện kế hoạch TH, cách thức tổ chức TH, đặc biệt dựa vào kết quả học tập để quyết tâm phấn đấu. Như thế SV phải tích cực TH, tự thu thập tài liệu về nội dung, phương pháp, bản thân mình có nhu cầu tích lũy tri thức cũng như cách thức và KNTH.
Phương pháp học tập: Là phương thức để đạt được mục đích, nhiệm vụ học tập theo một cách thức nào đó. SV phải có kế hoạch học tập hợp lý, có sự phân phối thời gian và áp dụng các hình thức TH phù hợp. Phương pháp học tập có tính quyết định đến kết quả học tập của SV. Bên cạnh những yếu tố trên, khả năng tư duy, khái quát, tổng hợp, phân tích vấn đề là yếu tố bên trong quyết định trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động TH.
2.3.3.2 Các yếu tố khách quan
Phương pháp dạy học của giảng viên: Các yêu cầu về học tập, đòi hỏi phương pháp giảng dạy của giáo viên phải phù hợp với trình độ nhận thức và đặc điểm tâm sinh lý của mỗi cá nhân mới hình thành và phát triển KNTH cho SV. Khi các KNTH hình thành rồi phải được rèn luyện và cũng cố thường xuyên. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ nhận thức và đặc điểm tâm sinh lý của cá nhân là yếu tố tác động trực tiếp đến việc rèn luyện KNTH cho SV nhằm phát huy tính tích cực, tự giác độc lập sáng tạo của SV. Các nghiên cứu cho rằng: chất lượng TH phụ thuộc vào trình độ tổ chức và điều khiển hoạt động học của thầy.
Việc tổ chức, quản lý SV tự học (TH): Việc này cũng có tác dụng tới quá trình hình thành rèn luyện, nâng cao KNTH cho SV. Tuy rằng việc TH của SV cao đẳng, đại học hiện nay được quản lý theo cơ chế tự quản. Song các trường quản lý TH của SV bằng nhiều cách: yêu cầu giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử và kiểm tra – đánh giá theo từng năm học, từng kỳ học, từng tháng và từng tuần.
Các yếu tố khác: Môi trường TH (sự phát triển xã hội, yêu cầu của thời đại, mối quan hệ bạn bè, môi trường tập thể...); Thời gian TH (để rèn luyện và nâng cao KNTH cho SV không những phải sắp xếp thời gian hợp lý vào thời điểm trong ngày mà còn phù hợp với đặc điểm tâm lý cá nhân); điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt, các phương tiện học tập, tài liệu tham khảo; nhân tố gia đình, bạn bè người thân…
Tóm lại, việc hình thành và phát triển KNTH của SV chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Trong đó yếu tố chủ quan là cốt lõi, có tính quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến hành động và kết quả TH. Yếu tố khách quan là điều kiện cơ sở nền tảng để kết quả TH của SV đạt mức độ cao hơn. Tuy nhiên xét về KNTH, để hình thành, rèn luyện và nâng cao KNTH thì yếu tố chủ quan mới là điều kiện cần và đủ. Yếu tố bên trong quyết định trực tiếp hiệu quả hành động TH. Theo J.A.Comenxki đã nói: Mỗi sinh viên có một vốn tri thức, một trình độ tư duy riêng, chỉ có TH mới học hết tất cả những điều cần học vì chỉ có bản thân người học mới biết rõ mình còn thiếu cái gì và cần học cái gì?
2.4. Tổ chức hoạt động nhằm hình thành kỹ năng tự học (KNTH) cho SV khoa điện – điện tử
2.4.1 Thực trạng chung
SV khoa điện – điện tử trường cao đẳng Lý Tự Trọng có ba hệ là trung cấp, cao đẳng và cao đẳng liên thông. Hệ trung cấp đầu vào là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ trung cấp T4 ( 9 + )); hệ cao đẳng đầu vào là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ cao đẳng C1, 3, 5, 6, 7); hệ cao đẳng liên thông là SV tốt nghiệp trung cấp các nghề khoa và các trường khác đào tạo (hệ cao đẳng liên thông C2). Nhìn tổng quan SV đang học tập tại khoa về mặt bằng chung năng lực học tập thấp hơn so đầu vào các SV vào học ở các trường đại học.
Theo khảo sát các SV đang học tại khoa thì hơn ¾ SV không đọc trước tài liệu (giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo …) trước khi SV học nội dung đó trên lớp, mặc dùng SV đã có giáo trình trong tay.
Một điều đặc biệt có một số SV khi đã học tới các môn học chuyên ngành hay chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp nhưng vẫn chưa định hướng hay hiểu rõ về nghề nghiệp mà SV đang học.
Khoa điện – điện tử hiện tại có 32 giảng viên cơ hữu, có 24 giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, chiếm 75%. Đây là nguồn nhân lực đáng quý, quyết định sự phát triển sự lớn mạnh của khoa, trực tiếp tác động đến KNTH của SV cũng như chất lượng đào tạo của SV khoa.
Khoa điện – điện tử có đầy đủ chương trình, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo các ngành điện công nghiệp, điện – điện tử, cơ điện tử, tự động hóa theo thông tư 03 năm 2017 của Bộ lao động thương binh và xã hội. Tuy vậy còn một số nội dung chương trình, giáo trình chưa cập nhật sát yêu cầu thực tiễn của ngành đào tạo; do đó khi SV tốt nghiệp cũng gặp một ít khó khăn khi làm việc ở doanh nghiệp.
Trang thiết bị thí nghiệm, thực hành được nhà trường đầu tư về cơ bản đáp ứng yêu cầu tạo cho từng ngành ở khoa. Tuy nhiên còn một số thiết bị lạc hậu so với thực tiễn; còn một số thiết bị còn thiếu so với lượng SV thí nghiệm, thực hành quá đông trên nhóm thiết bị khoa hiện có.
 2.4.2 Tổ chức hoạt động nhằm hình thành kỹ năng tự học (KNTH) cho SV khoa điện – điện tử 
2.4.2.1 Nhận xét chung về KNTH của SV qua quá trình giảng dạy 
KNTH của SV khoa điện – điện tử còn thấp. Theo khảo sát SV đang học tại khoa thì hơn ¾ SV không đọc trước tài liệu (giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo …) trước khi SV học nội dung đó trên lớp, mặc dùng SV đã có giáo trình trong tay.
KNTH của SV khoa điện – điện tử thực hiện chưa thường xuyên, chưa đạt hiệu quả, các em còn lúng túng trong thực hiện việc TH, vì vậy kết quả học tập của SV chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo. 
Những SV có học lực khá, giỏi thực hiện thường xuyên ở mức độ khá cao các KNTH, ngược lại nhóm SV có học lực trung bình hoặc yếu thì thực hiện chưa thường xuyên việc TH, thậm chí gần như không thực hiện. Kết quả học tập khác nhau của SV phản ánh mức độ khác nhau trong thực hiện các KNTH.
2.4.2.2 Để tổ chức hoạt động nhằm hình thành kỹ năng tự học (KNTH) cho SV đạt hiệu quả thì vai trò giáo viên, bộ môn, khoa như sau:
Thứ nhất, giáo viên định hướng hoạt động học tập cho SV thông qua việc xác định mục đích, mục tiêu học tập và chuyển giao mục đích, mục tiêu ấy cho SV qua yêu cầu của bài tập, bài học để hình thành KN cần thiết. 
Như chúng ta đã biết học là một hoạt động với cấu trúc vĩ mô, cấu trúc của hoạt động này bao gồm 06 thành tố chia làm 02 dãy (chủ thể và khách thể). Về phía chủ thể bao gồm hoạt động, hành động và thao tác. Về phía khách thể gồm động cơ, mục đích và phương tiện. Cấu trúc của hoạt động là cấu trúc chức năng vì chuyển hóa chức năng là bản chất trong cấu trúc hoạt động. Nếu coi học là hoạt động thì TH là hành động nhằm đạt được mục đích nhất định trong hoạt động học tập. Để thực hiện hoạt động TH, cá nhân phải biết vận dụng những tri thức và thực tiễn thực hành để đạt được từng mục đích đề ra. Mục đích hành động là đối tượng mà chủ thể cần chiếm lĩnh, nó chứa đựng nội dung tâm lý và kỹ thuật thực hiện. Vậy khi xét hành động thì phải xem xét các KN của hành động, nói cách khác KN của hành động là yếu tố cơ bản để cá nhân thực hiện hành động có kết quả. 
Thứ hai, giáo viên lựa chọn và áp dụng phương pháp dạy học tương ứng để hình thành tri thức, KN và phương pháp tiếp cận tri thức ở SV. 
Giáo viên là người tổ chức, điều khiển và giám sát việc TH của SV khi giao nhiệm vụ học tập cho các em, qua đó giáo viên giúp SV một số việc như xây dựng nội dung TH, hướng dẫn phương pháp tự kiểm tra, tự giám sát quá trình thực hiện để thúc đẩy TH của SV có hiệu quả. Mặt khác SV khi xác định vấn đề TH là các em biết cách lựa chọn nội dung học tập, các em coi việc giải quyết vấn đề đặt ra là một nhu cầu của bản thân, trong đó giáo viên chỉ là người đưa ra tình huống có vấn đề. Khi SV có nhu cầu tiếp nhận và biết cách giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra, trên cơ sở đó SV từng bước phân tích vấn đề nhận thức theo đơn vị kiến thức để có phương án giải quyết vấn đề, nghĩa là SV hình thành KN lập kế hoạch TH. 
Thứ ba, giáo viên tổ chức cho SV giải quyết các bài tập, các đồ án chuyên ngành ở trên lớp, thông qua đó hình thành KNTH, năng lực tư duy, và tự giải quyết vấn đề. 
Hoạt động TH của SV được xác định bởi mức độ hoàn thành các bài tập, các đồ án chuyên ngành mà giáo viên giao cho. Bài tập, đồ án chuyên ngành không những là sự tiếp nối các vấn đề cần phải giải quyết sau khi đã học trên lớp mà còn là sự khởi đầu cho việc lĩnh hội tri thức ở bài học hay các đồ án tiếp theo. Theo giáo dục học thì SV có hai con đường lĩnh hội tri thức, một con đường lĩnh hội qua bài giảng và hình thức dạy học được giáo viên tổ chức, điều khiển trực tiếp (học giáp mặt), một con đường khác là tự tìm tòi, tự khám phá. Bài tập, đồ án mà giáo viên giao cho SV là một trong các dạng tổ chức thực hiện hoạt động TH, qua đó giúp cho họ tìm tòi, phát hiện, củng cố và đào sâu hệ thống khoa học trong quá trình học tập. Một số dạng bài tập giáo viên có thể giao cho SV như: bài tập củng cố hay mở rộng tri thức đã học; bài tập phát hiện vấn đề mới; bài tập lĩnh hội tri thức mới; bài tập tự kiểm tra đánh giá kết quả tự học. Mỗi dạng bài tập sẽ tạo điều kiện để SV hình thành và phát huy được một số KNTH tương ứng. Về đồ án giáo viên giao cho SV có hai dạng: Dạng đồ án thiên về lý thuyết tức nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, xử lý thông tin, tổng hợp đưa ra hướng giải quyết một vài khía cạnh chuyên môn liên quan đến môn học; dạng đồ án thiên về thực tiễn là thi công các mô hình dùng để thí nghiệm hay thực hành. Qua quá trình triển khai thực hiện làm các đồ án chuyên ngành, các SV dần dần tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như hình thành KNTH. Thầy cô hướng dẫn đồ án chuyên ngành chú trọng cho SV nghiên cứu vấn đề liên quan đến ngành nghề SV học, sát với thực tiễn. Ngoài ra cũng có thể giao cho các nhóm phân tích đưa ra giải pháp cải tiến mô hình, thiết bị đang thực hành. Hay chế tạo mô hình thí nghiệm, thực hành mới tạo sự hứng thú cho SV, hứng thú trong nghiên cứu, tiếp cận kiến thức, rèn luyện KN mới cho SV. 
Thứ tư, giáo viên kiểm tra quá trình lĩnh hội của SV, điều chỉnh sự tác động của mình đối với SV và xác nhận kết quả học tập của SV, từ đó mở ra quy trình dạy học mới, giao cho SV nhiệm vụ học tập mới. 
Mức độ phát triển cao của nhận thức là tự ý thức, là một hình thức của ý thức, nó biểu hiện sự thống nhất giữa nhận thức về mình và xác định thái độ đối với bản thân. Tự ý thức đó là khả năng đánh giá bản thân để phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trong đời sống tâm lý mỗi con người. Tự đánh giá của SV là sự tự ý thức trong quá trình TH. Tính tự giác trong tự ý thức của SV phụ thuộc vào sự hiểu biết của các em về mục đích, ý nghĩa và vai trò của TH, SV sẽ tự tổ chức, tự kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động TH của bản thân- có nghĩa là tự hoàn thành nhiệm vụ học tập được giáo viên giao phó. 
Thứ năm, giáo viên cần phát hiện ra những khó khăn mà SV gặp phải trong quá trình học tập, tìm tòi, nghiên cứu để can thiệp hợp lý, khuyến khích tính chủ động tích cực, độc lập và sáng tạo của SV. 
Trong các yếu tố khách quan ảnh hưởng tới sự TH của SV, ngoài yếu tố môi trường, yếu tố xã hội thì yếu tố người giáo viên được xem là ảnh hưởng trực tiếp đến cách thức TH của SV. Vì trong quá trình dạy học giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, dìu dắt SV tiếp cận tri thức khoa học và hình thành những nhóm KNTH cho họ. Sự can thiệp và giúp đỡ kịp thời của giáo viên khi SV đối mặt với những khó khăn, vấp váp trong quá trình tiếp cận tri thức là một nguồn động viên vô giá, tạo hứng thú cho SV đối với học tập, giúp họ rèn luyện ý chí khắc phục khó khăn và tạo sự chuyển hóa những trở ngại thành động lực thực hiện hoạt động TH đạt hiệu quả cao.
Thứ sáu, trong giáo dục một điều dễ ảnh hưởng nhất là sự noi gương. Các thầy cô phải là tấm gương sáng về KNTH, tự nghiên cứu; qua đó thầy cô mới có kinh nghiệm truyền đạt lại cho các em SV, tổ chức những hoạt động, giao các nhiệm vụ, giúp SV qua hoạt động hình thành KNTH. Ngoài ra thầy cô dạy trong lãnh vực kỹ thuật công nghệ hàng năm luôn cập nhật những kiến thức mới trong bài giảng, giáo trình của mình; giúp cho các bạn SV thích thú hơn trong việc học tập, nghiên cứu. Đồng thời các kiến thức mới được cập nhật, khi tốt nghiệp SV có thể tham gia vào làm việc ngay mà không bỡ ngỡ hay doanh nghiệp phải đào tạo lại.
Thứ bảy, thầy cô giảng dạy lý thuyết có thể chọn một vài chủ đề quan trọng trong môn học chia nhóm trong lớp chuẩn bị làm cho các cho các SV làm các bài thuyết trình của nhóm: Qua đó SV có KN sưu tầm nguồn tài liệu, có khả năng chọn lọc nội dung để đưa vào bài báo cáo; các thành viên nhóm phối hợp với nhau, phân công nhiệm vụ làm từng nhóm hình thành KN làm nhóm, KN thuyết trình. Thầy cô giảng dạy thực hành về cơ bản các em SV phải đạt được KN cơ bản của môn học thực hành. Ngoài ra còn thể giao bài tập mở rộng, bài tập nâng cao gần sát với thực tiễn; thực hiện điều này giúp cho SV có học lực khá, giỏi có cơ hội TH, tự nghiên cứu để phát hy năng lực đa dạng của các nhóm SV.
Thứ tám,  tổ trưởng bộ môn kết hợp với hội cựu SV tư vấn định hướng về nghề nghiệp cho SV năm đầu mới vào khoa, để SV xác định đúng ngành nghề theo sở trường của SV, cũng như SV biết khi tốt nghiệp ngành học này ra trường sẽ làm việc ở đâu, cần yêu cầu gì, qua đó SV có động cơ, động lực để học tập. Ngoài ra khoa kết hợp hội cựu SV và doanh nghiệp tổ chức những buổi học tập ngoại khóa về chuyên ngành, tham quan doanh nghiệp giúp SV cập nhật kiến thức, định hướng đúng về nghề nghiệp, SV khám phá được thế mạnh của bản thân, qua đó SV có động lực rèn luyện KNTH để quá trình học tập đạt hiệu quả cao. Cuối cùng bộ môn và khoa sớm xây dựng được kho học liệu số, đó nguồn tài liệu rất quý giá giúp cho SV khoa có KNTH, có thể học mọi lúc mọi nơi và qua đó SV cũng có để tự đánh giá được khả năng tự tiếp cận, sự hiểu biết của mình.
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Một vài thông tin phía trên nhóm tác giả đã thực hiện hỗ trợ SV tự học, tự đánh giá kiến thức, kỹ năng trong quá trình học các môn khí cụ điện, máy điện, trang bị điện mà nhóm tác giả đã giảng dạy thông qua Google form.
Tóm lại, biện pháp tổ chức TH cho SV là một bộ phận của quá trình dạy học, giảng viên cần sử dụng một cách khoa học phối hợp các yếu tố của quá trình dạy học như phương pháp, phương tiện, công cụ, tài liệu, môi trường, thời gian, công nghệ dạy học để tổ chức, điều khiển hoạt động TH cho SV đạt mục tiêu đã đặt ra.
3. Kết luận 
Để góp phần nâng cao chất lượng TH cho SV ở khoa điện – điện tử chúng ta cần chú ý đặc biệt thay đổi cách dạy của giáo viên nhằm phát huy tính tự giác, độc lập, sáng tạo của SV trong hoạt động TH. Giáo viên là người thiết kế các bài tập có nội dung phong phú, gắn việc hoàn thiện và nâng cao kiến thức đã học với việc chuẩn bị lĩnh hội kiến thức bài mới, để hình thành một số yếu tố cơ bản trong hoạt động TH cho SV. 
Cần phối hợp các lực lượng giáo dục, bộ môn, khoa, đoàn thể, trường để có biện pháp nâng cao nhận thức của SV về TH, giúp SV nhận thức đúng vai trò của TH, rèn luyện KNTH đó yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo cũng như sự thích ứng khi các em làm việc ngoài xã hội. Các SV phải thực hiện phương châm: “Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học khẳng định bản thân mình”; SV phải thực hiện được KN học tập suốt đời. Khoa, trường cần nâng cao hơn nữa việc đáp ứng các điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động TH của SV như đầu tư thiết bị dạy - học hiện đại, thư viện phong phú nguồn tài liệu, kho học liệu số, các phương tiện khai thác thông tin… 
Hiện nay việc TH đã trở thành phổ biến, song không phải ai cũng đã có sẵn năng lực TH và phương pháp TH đúng đắn và khoa học. Để đáp ứng yêu cầu đó, bài viết này nhóm tác giả nêu ra một số giải pháp đã trình bày trên, để hình thành KNTH với mong muốn sẽ góp phần nhỏ vào việc hình thành và rèn luyện KNTH cho SV khoa điện – điện tử trường cao đẳng Lý Tự Trọng, hy vọng các SV được đào tạo tại khoa sau khi ra trường có kiến thức, KN nghề vững vàng, phát triển tốt nghề nghiệp của mình, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.  
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